
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRUNG TÂM GDNN-GDTX DĨ AN 
      

Số:        /QĐ-GDNNGDTXDA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

QUY ĐỔI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI LÀM CƠ SỞ CHI THU 

NHẬP TĂNG THÊM CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

QUÝ III NĂM 2026 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN DĨ AN 
 

Căn cứ Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định xếp loại 

và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ công văn số: 10860/ SGDDT-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2026 

của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 78/2026/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của UBND Thành phố ban 

hành Quy định về xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông báo số:10620/TB-SGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2026 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Thông báo kết quả đánh 

giá, xếp loại chất lượng quý III năm 2026 đối với người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-GDNNGDTXDA ngày 01 tháng 10 năm 

2026 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Dĩ An về Công nhận kết quả 

đánh giá xếp loại viên chức và người lao động quý III năm 2026;  

Căn cứ thông báo công khai việc quy đổi kết quả đánh giá xếp loại của 

viên chức, người lao động trong Trung tâm ngày 12 tháng 10 năm 2026. 



2  

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận kết quả quy đổi đánh giá, xếp loại làm cơ sở chi 

thu nhập tăng thêm Quý III năm 2026 của 46 viên chức và người lao động của 

Trung tâm GDNN - GDTX Dĩ An  (Danh sách kèm theo).  

Điều 2. Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng, bộ phận chức năng 

Trung tâm và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.   

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC  

- Như Điều 2;  

- Lưu: VT.     

      

 

          Từ Anh Tuấn  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRUNG TÂM GDNN-GDTX DĨ AN 
      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

QUY ĐỔI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

QUÝ III NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDNNGDTXDA ngày     tháng     năm 2026 

của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Dĩ An) 

 

S 

TT 
Họ và tên Nữ Chức vụ 

Tổng 

điểm 
Mức xếp 

loại quy đổi 

Mức chi thu 

nhập tăng 

thêm 

Tổng 

ngày 

công 

 

Ghi chú 

1 Từ Anh Tuấn  Giám đốc 100 Mức 1 100% 66  

2 Châu Ngọc Hiền x 
Phó giám 

đốc 
98.0 Mức 1 100% 66 

 

3 Trần Văn Trung  
Phó giám 

đốc 
98.5 Mức 1 100% 65 

 

4 Nguyễn Trần Duy Tiên x 

TTHCTH  

- Kê 

Toán 

97.0 Mức 1 100% 66 

 

5 Trương Quang Thái 
 

Văn thư 98.0 Mức 1 100% 66  

6 Vũ Thị Hiền x 
TPHCTH 

- Giáo vụ 
96.5 Mức 1 100% 66 

 

7 Lê Thị Hiền x TTCM 99.0 Mức 1 100% 66 
 

8 Nguyễn Thị Anh x TPCM 99.0 Mức 1 100% 66  

9 Phạm Thị Hằng x Giáo viên 99.0 Mức 1 100% 37 
 

10 Lê Anh Điệp 
 

Giáo viên 99.0 Mức 1 100% 46  

11 Vũ Thị Thanh Nhã x Giáo viên 98.0 Mức 1 100% 36  

12 Dương Thị Hồng Ngọc x Giáo viên 98.0 Mức 1 100% 34  

13 Nguyễn Thị Bính x Giáo viên 99.5 Mức 1 100% 38  

14 Nguyễn Thị Duyên x Giáo viên 99.0 Mức 1 100% 32  

15 Thái Thị Tình x Giáo viên 99.0 Mức 1 100% 38  

16 Bùi Thị Thủy x Giáo viên 98.0 Mức 1 100% 36 
 

17 Đinh Thị Luyện x Giáo viên 99.0 Mức 1 100% 47  
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S 

TT 
Họ và tên Nữ Chức vụ 

Tổng 

điểm 
Mức xếp 

loại quy đổi 

Mức chi thu 

nhập tăng 

thêm 

Tổng 

ngày 

công 

 

Ghi chú 

18 Phạm Thị Huyền x Giáo viên 98.0 Mức 1 100% 34  

19 Nguyễn Tiểu Linh X Giáo viên 98.0 Mức 1 100% 34  

20 Nguyễn Thị Hoài Thu x Giáo viên 98.0 Mức 1 100% 33  

21 Võ Minh Quân  Giáo viên 89.0 Mức 2 90% 32  

22 Lê Xuân Hùng 
 

TTCM 97.0 Mức 1 100% 62  

23 Lê Trọng Nhân 
 

Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 35  

24 Trần Xuân Nhượng 
 

Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 36 
 

25 Nguyễn Thị Vân x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 35  

26 Bùi Thị Quỳnh Loan x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 32  

27 Lê Thị Thanh Tâm x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 29  

28 Cao Lê Cát 
 

TPCM 99.0 Mức 1 100% 65  

29 Nguyễn Thị Lan x Giáo viên 100.0 Mức 1 100% 53  

30 Lê Thị Mỹ Hảo x Giáo viên 100.0 Mức 1 100% 53  

31 Lương Xuân Hòa 
 

Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 38  

32 Lưu Sỹ Hiệp 
 

Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 39  

33 Mai Thị Nhung x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 34  

34 Cao Thị Phượng Lĩnh x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 32  

35 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 40 

 

36 Đặng Thị Mát x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 32  

37 Bùi Thị Hường x TPCM 97.0 Mức 1 100% 66  

38 Lê Thị Hiên x Giáo viên 95.5 Mức 1 100% 37  

39 Trương Thị Ngọc Điệp x TTCM 99.0 Mức 1 100% 66  

40 Lê Thị Thùy Trang x Giáo viên 98.5 Mức 1 100% 36  

41 Hoàng Thị Mai Hương x Giáo viên 98.5 Mức 1 100% 33  

42 Nguyễn Đức Hùng 
 

Giáo viên 98.5 Mức 1 100% 38  

43 Nguyễn Thị Thu Cúc x Giáo viên 99.0 Mức 1 100% 33  
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S 

TT 
Họ và tên Nữ Chức vụ 

Tổng 

điểm 
Mức xếp 

loại quy đổi 

Mức chi thu 

nhập tăng 

thêm 

Tổng 

ngày 

công 

 

Ghi chú 

44 Phạm Thị Diệu Linh x Phục vụ 91.0 Mức 1 100% 66 
HĐ111 

45 Nguyễn Phước Kim 
 

Bảo vệ 91.0 Mức 1 100% 66 HĐ111 

46 Phạm Văn Bay 
 

Bảo vệ 91.0 Mức 1 100% 66 
HĐ111 

 

* Tổng cộng: có 46/46 viên chức, người lao động và nhân niên hợp đồng 

được đánh giá xếp loại.  

* Trong đó có:  

- 45 viên chức, người lao động được đánh giá xếp loại mức 01   

- 01 viên chức được đánh giá xếp loại mức 02 

- 00 viên chức và người lao động xếp loại mức 03 

- 00 viên chức và người lao động xếp loại mức 04./. 
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